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A- LÝ THUYẾT CẦN NHỚ:

I- Rượu etylic(ethanol) và axit axetic(acetic acid):

1- Tính chất vật lý

2- Cấu tạo phân tử

3- Tính chất hóa học( thí nghiệm, hiện tượng thí nghiệm, phương trình hóa học)

4- Ứng dụng thực tế.

5- Phương pháp điều chế( có phương trình phản ứng nếu có phản ứng hóa học xảy ra)

II- Mối quan hệ giữa etylen( Ethen), rượu etylic(ethanol) và axit axetic( acetic acid):
Nắm vững các phản ứng chuyển hóa giữa C2H4 , C2H5OH, CH3COOH và C2H5COOCH3( lưu ý các phương trình hóa học và điều kiện phản ứng).
B- CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO:

I- Rượu etylic( ethanol):

Câu 1. Công thức phân tử của ethanol là

A. CH4O.


B. C2H4O2.

      C. C2H6O.                          D. C3H8O.

Câu 2. Công thức cấu tạo của ethanol là

A. CH3OH.


B. CH3COOH.

C. C2H5OH.                D. C2H5OCH3.

Câu 3. Hợp chất CH3CH2OH có tên gọi theo danh pháp IUPAC là

A. ethanol.

B. acetic acid.

C. methane.                         D. ethene.

Câu 4. Nhiệt độ sôi của ethanol (C2H5OH) tuyệt đối là

A. 78,30C                B. 87,30C.                            C. 73,80C                             D. 83,70C.

Câu 5. Trước khi các thầy thuốc tiêm thuốc, thường vẫn dùng bông thấm cồn rồi xoa lên da bệnh nhân. Làm như vậy để sát trùng. Nguyên nhân là do cồn có khả năng thẩm thấu rất cao, nó có thể xuyên qua màng tế bào vào trong tế bào vi khuẩn, vi trùng, gây đông tụ protein, làm cho tế bào vi khuẩn bị chết. Chất hữu cơ trong cồn là: A. ethene.

B. benzene.

C. methane.                    D. ethanol.
Câu 6. Tính chất vật lý không đúng của ethanol (C2H5OH) là

A. Chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC

B. Nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước. có thể hòa tan nhiều chất như iodine, benzene,…

C. Cồn tuyệt đối là ethanol ở nồng độ 98-99%. 
D. Không hòa tan được các chất iodine, benzene,…

Câu 7. Độ rượu là 

A. số ml ethanol có trong 100 ml hỗn hợp ethanol với nước.

B. số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp ethanol với nước.

C. số  gam ethanol có trong 100 ml hỗn hợp ethanol với nước.

D. số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp ethanol với nước.

Câu 8. Trong 100 ml rượu 450 có chứa 

A. 45 ml nước và 55 ml ethanol nguyên chất.             B. 45 ml ethanol nguyên chất và 55 ml nước.

C. 45 gam ethanol nguyên chất và 55 gam nước.        D. 45 gam nước và 55 gam ethanol nguyên chất. 
Câu 9. Công thức cấu tạo của ethanol là 

A. CH2 – CH3 – OH.           B. CH3 – O – CH3.        C. CH2 – CH2 – OH2.            D. CH3 – CH2 – OH.

Câu 10. Nhóm –OH trong phân tử ethanol (C2H5OH) có tính chất hóa học đặc trưng là

A. tác dụng được với kim loại giải phóng khí hydrogen.

B. tác dụng được với sodium, potasium giải phóng khí hydrogen.

C.tác dụng được với magnesium, sodium giải phóng khí hydrogen.

D. tác dụng được với potasium, zinc giải phóng khí hydrogen.

Câu 11. Dụng cụ đo nồng độ cồn là thiết bị cảnh sát giao thông sử dụng để đo nồng độ cồn trong hơi thở của người đang điều khiển phương tiện đang lưu thông trên đường. Máy đo được sẽ xác định lượng rượu/bia mà một người đã tiêu thụ qua phần trăm độ cồn trong 1 lít khí thở. Theo hình minh họa bên, nếu một người sau khi uống bia và đo nồng độ hơi thở là 0,33 mg/L thì người đó

A. được điều khiển xe máy nhưng không được điều khiển ô tô lưu thông trên đường.

B. không được điều khiển bất cứ phương tiện nào lưu thông trên đường.

C. vẫn có thể điều khiển bất cứ phương tiện nào lưu thông trên đường.

D. được điều khiển phương tiện giao thông trên đường vắng người.
Câu 12. Ethanol tác dụng với sodium vì

A. trong phân tử có nguyên tử oxygen.                   B. trong phân tử có nguyên tử hydrogen và oxygen.

C. trong phân tử có nguyên tử carbon, hydrogen và oxygen.                 D. trong phân tử có nhóm -OH.

Câu 13. Ethanol cháy trong không khí, hiện tượng quan sát được là 

A. ngọn lửa màu đỏ, tỏa nhiều nhiệt.                 B. ngọn lửa màu vàng, tỏa nhiều nhiệt.

C. ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.             D. ngọn lửa màu xanh, không tỏa nhiệt. 
Câu 14. Phân tử ethanol có cấu tạo gồm

A. nhóm ethyl (C2​H5) liên kết với nhóm – OH.  B. nhóm methyl (CH3) liên kết với nhóm – OH. 

C. nhóm hydrocarbon liên kết với nhóm – OH. D. nhóm methyl (CH3) liên kết với nguyên tử oxygen.

Câu 15. Tính chất vật lý đúng của ethanol (C2H5OH) là  
A. chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iodine, benzene,… 

B. chất lỏng màu hồng , nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iodine, benzene,…

C. chất lỏng không màu, không tan trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iodine, benzene,…

D. chất lỏng không màu, nặng hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iodiene, benzene,…

Câu 16. Trên nhãn của một chai ethanol ghi 23o có nghĩa là 

A. nhiệt độ sôi của ethanol (C2H5OH) là 230C.     B. nhiệt độ đông đặc của ethanol (C2H5OH) là 230C.

C. trong 100 ml dd ethanol có 23 ml ethanol (C2H5OH) nguyên chất và 77 ml nước. 

D. trong 100 ml dd ethanol có 23 ml nước và 77 ml ethanol (C2H5OH) nguyên chất.

Câu 17. Muốn điều chế 100 ml ethanol 550 ta tiến hành như sau

A. lấy 100 ml nước hòa với có 55 ml ethanol nguyên chất.

B. lấy 100 ml ethanol nguyên chất có 55 ml nước.

C. lấy 55 ml ethanol nguyên chất hòa với 45 ml nước.

D. lấy 45 ml ethanol nguyên chất hòa tan với 65 ml nước.

Câu 18. Cồn là một chất hữu cơ có công thức C2H5OH có khả năng sát trùng bằng cách thẩm thấu và gây đông tụ protein trong tế bào vi khuẩn. Tuy nhiên, cồn cũng đồng thời làm cho protein trên bề mặt vi khuẩn đông cứng lại, hình thành lớp vỏ cứng ngăn cồn thấm tiếp vào trong vi khuẩn, lớp vỏ đó lại bảo vệ vi khuẩn vi khuẩn khỏi chết. Vậy nồng độ cồn như nào để có thể tiêu diệt vi khuẩn mà không làm đông cứng protein bề mặt? Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học thấy rằng, cồn trong dung dịch nước ở nồng độ 75o có khả năng sát trùng cao nhất. Cồn 75o có nghĩa là 
A. đem 75 ml ethanol pha với 100 ml nước.     B. đem 75 gam ethanol pha với 25 gam nước.

C. đem 75 ml ethanol pha với 25 ml nước.       D. đem 75 gam ethanol pha với 100 gam nước.

Câu 19. Hợp chất X là chất lỏng không màu, có nhóm –OH trong phân tử, tác dụng với sodium nhưng không tác dụng với sodium hydroxide. Y là

A. NaOH.              B. CH3COOH.                C. Ca(OH)2.
     D. C2H5OH.

Câu 20. Cho một mẫu sodium vào ống nghiệm đựng ethanol. Hiện tượng quan sát được là

A. có bọt khí màu nâu thoát ra.

B. mẫu sodium tan dần không có bọt khí thoát ra.

C. mẫu sodium nằm dưới bề mặt chất lỏng và không tan.

D. có bọt khí không màu thoát ra và sodium tan dần.

Câu 21. Ethanol (C2H5OH) tác dụng được với tất cả các chất trong dãy là

A. KOH; Na; CH3COOH; O2.                      B. Na; K; CH3COOH; O2.

C. C2H4; Na; CH3COOH; O2.                      D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.

Câu 22. Ngày nay, cồn khô đã không còn là sản phẩm xa lạ với nhiều người, bạn có thể bắt gặp nó dễ dàng khi đi ăn lẩu, nướng, các chuyến dã ngoại. Cồn khô là cồn đã loại bỏ nước thành dạng thạch, là sản phẩm được sản xuất từ ethanol (C2H5OH) và một số chất phụ gia. Nếu áp dụng đúng công thức, nó sẽ rất hiệu quả và an toàn, là một chất đốt hữu dụng. Mặt khác, vì ở dạng thạch nên khi không may bị đổ thì cũng sẽ không có hiện tượng chảy tràn. Lửa sẽ tắt nếu cồn cháy hết hoặc không còn không khí nữa. Trên thị trường hiện nay, có hai loại cồn khô là ethanol và methanol. 
Cồn ethanol: Được làm từ thực vật hoặc lên men, còn gọi là cồn sinh học; Không độc hại; Cháy với ngọn lửa vàng, không tạo ra mùi khét, khi cháy hết đáy bếp có nước.
Cồn methanol: Là cồn công nghiệp; Độc hại, đặc biệt nếu cháy không hết, formaldehyde sẽ được sinh ra; Đây là chất rất độc, vô cùng nguy hiểm; Ngọn lửa khi cháy có màu xanh, mùi hăng. Trong một số trường hợp, khói đen xuất hiện do việc pha thêm chất phụ gia bắt cháy; Cồn methanol cháy tạo ra nhiệt lượng 41oC, thấp hơn cồn ethanol là 71oC. Từ bài viết trên, phát biểu sai là
A. Khi mua cồn khô được lựa chọn phải có tem mác đầy đủ, rõ ràng.
B. Có thể phân biệt được cồn ethanol và methanol qua quan sát màu sắc ngọn lửa và mùi khói tạo ra.
C. Tuyệt đối không nên dùng cồn methanol vì nó rất nguy hiểm.
D. Cồn khô ethanol thuộc loại alcohol, còn cồn methanol thuộc loại formaldehyde.
Câu 23. Để phân biệt hai chất lỏng không màu là benzene và ethanol ta dùng thuốc thử là:

A. iron (Fe).           B. copper (Cu).               C. sodium (Na).          D. zinc (Zn). 

Câu 24. Đốt cháy ethanol trong không khí. Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra như sau: aC2H5OH + bO2 → cCO2 + dH2O. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng là

A. 5.                      B. 4.                                 C. 8.                            D. 9.

Câu 25. Ethanol (C2H5OH) tác dụng tất cả các chất trong dãy là

A. Na, O2.            B. CH3COOH, C2H4.             C. H2O, Na.                D. O2, CH4.

Câu 26. Bia rượu cũng gây không ít hệ lụy như: tai nạn giao thông, gây mất trật tự nơi công cộng, đặc biệt với sức khỏe con người. Các tác hại của rượu bia là

1. Ung thư gan sẽ tăng gấp 2 lần ở những người có uống bia rượu nhiều, đặc biệt nguy cơ tăng cao ở người uống nhiều bia rượu mà lại có kèm theo nhiễm virus viêm gan B hoặc C.

2. Nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ cũng tăng từ 1,23 - 1,6 lần ở người uống bia rượu từ trung bình tới nhiều.

3. Ung thư đại tràng cũng tăng từ 1,2 - 1,5 lần ở người uống bia rượu từ trung bình tới nhiều.

4. Uống bia rượu nhiều làm tăng nguy cơ ung thư tụy từ 1.17 - 1.74 lần.

5. Khi uống bia rượu, chỉ sau 5 phút đã có tác động lên não làm tăng tiết dopamin giúp cho cơ thể khoan khoái dễ chịu và có phần hưng phấn quên hết mệt nhọc. Vì vậy nên uống nhiều bia rượu hàng ngày.

6. Uống rượu bia có thể điều khiển các phương tiện giao thông mà không vi phạm pháp luật.

Số phát biểu đúng là

A. 6.                         B. 5.                         C. 3.                            D. 4.

Câu 27. Phương trình hóa học của phản ứng lên men glucose là

A. C2H4 + H2O → C2H5OH.                      B. C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.

C. (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.         D. 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2.

Câu 28. Chất không tác dụng được với ethanol (C2H5OH) là

A. O2.                    B. CH3COOH.                   C. H2O                D. Na.

Câu 29. Trong công nghiệp người ta sản xuất ethanol (C2H5OH) từ ethene theo phương trình phản ứng là: 
             A. C2H4 + H2O → C2H5OH.                     B. C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.

C. C2H4 + H2 → C2H6.                               D. 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2.

Câu 30. Ethanol là một chất ức chế thần kinh trung ương được tìm thấy trong các đồ uống có chứa cồn. Khi cơ thể bị ức chế quá mức bởi ethanol có thể gây ra tình trạng hôn mê và tử vong khi nồng độ cồn trong máu đạt ngưỡng 300 mg/dL. Sau khi được uống vào cơ thể, sẽ có khoảng 20% ethanol được hấp thụ vào dạ dày và 80% được hấp thụ tại ruột non. Khi vào đến gan, 90% ethanol sẽ chuyển hóa và có một phần nhỏ được bài tiết nguyên dạng qua hơi thở, mồ hôi, nước tiểu. Ethanol gây độc trên hầu hết các hệ cơ quan trong cơ thể người, gây tổn thương các cơ quan trong cơ thể, về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Qua bài viết trên, phát biểu đúng là

A. Ethanol chỉ gây tác hại lên cơ thể khi uống lượng lớn alcohol.

B. Ethanol là chất rất khó bị hấp thụ trong cơ thể.

C. Ethanol có nồng độ đạt ngưỡng 300 mg/dL có thể gây hôn mê và tử vong.

D. Ethanol là chất không gây kích thích và ức chế thần kinh.

Câu 31. Biết tỉ khối hơi của X so với khí methane là 2,875. Công thức phân tử của X là 

A. C2H4O2.                B. C3H8O.
             C. CH4O.                          D. C2H6O.

Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam ethanol (C2H5OH) thu được CO2 và nước. Thể tích khí carbonic thu được ở đkc là:     A. 4,958 lít.             B. 24,79 lít.              C. 9,916 lít.                       D. 11,1555 lít.

Câu 33. Cho 23 gam ethanol (C2H5OH) nguyên chất tác dụng với sodium dư. Thể tích khí H2 thoát ra (đkc) là :                      A. 3,09875 lít.        B. 6,1975 lít.

C. 9,29625 lít.                 D. 12,395 lít.

Câu 34. Hòa tan một mẫu potasium dư vào ethanol (C2H5OH) nguyên chất thu được 2,479 lít khí H2 (đkc). Biết khối lượng riêng của ethanol là D = 0,8 g/ml. Thể tích ethanol đã dùng là

A. 11,0 ml.            B. 11,5 ml.                 C. 12,0 ml.                       D. 12,5 ml.

Câu 35. Thể tích khí oxygen (đkc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam ethanol (C2H5OH) nguyên chất là:       A. 14,874 lít.
         B. 7,437 lít.
       C. 22,311 lít.
        D. 23,164 lít.

Câu 36. Thể tích không khí (đkc) (chứa 20% thể tích oxygen) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam ethanol (C2H5OH) nguyên chất là

A. 7,437 lít.
        B. 74,37 lít.
         C. 14,874 lít.
              D. 1,4874 lít.

Câu 37. Đốt cháy hoàn toàn 57,5 ml ethanol (C2H5OH). Thể tích khí CO2 (đkc) thu được là (biết D = 0,8 g/ml):   A. 2,479 lít.
        B. 24,79 lít.

C. 4,958 lít.
              D. 49,58 lít.

Câu 38. Hòa tan 30 ml ethanol nguyên chất vào 90 ml nước cất thu được

A. ethanol có độ rượu là 200. 
                       B. ethanol có độ rượu là 250.

C. ethanol có độ rượu là 300. 
                       D. ethanol có độ rượu là 350.

Câu 39. Muốn điều chế 20 ml ethanol 600 thì số ml ethanol và số ml nước cần dùng là
A. 10 ml ethanol và 10 ml nước. 


B. 12 ml  ethanol và 8 ml nước.


C. 14 ml ethanol và 6 ml nước.


D. 8 ml ethanol và 12 ml nước.

Câu 40. Cho 12,395 lít khí ethene (đkc) tác dụng với nước có sulfuric acid (H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam ethanol. Hiệu suất phản ứng là: A. 40%.

B. 45%.

C. 50%.
D. 55%.

II- Axit axetic( acetic acid):

Câu 1. Công thức phân tử của acetic acid là

A. CH4O.


B. C2H4O2.

     C. C2H6O.                         D. C3H8O. 
Câu 2. Công thức cấu tạo của acetic acid là

A. CH3OH.


B. CH3COOH.

C. C2H5OH.                 D. C2H5OCH3.

Câu 3. Hợp chất CH3COOH có tên gọi theo danh pháp IUPAC là

A. ethanol.

B. acetic acid.

C. methane.                         D. ethene.

Câu 4. Nhiệt độ sôi của acetic acid (CH3COOH) tuyệt đối là

A. 1120C.                 B. 1180C.                           C. 112,50C                            D. 116,50C.

Câu 5. Giấm có thể loại bỏ đi các vết bẩn cứng đầu một cách nhanh chóng. Bạn dùng một khăn sạch nhúng vào dung dịch giấm, sau đó chà mạnh lên đồ dùng bằng đồng. Hay bạn hòa trộn hỗn hợp giấm và nước ấm để lau đồ gỗ. Đảm bảo sẽ đánh bay các vết bẩn và giúp đồ đồng và đồ gỗ sáng bóng hơn. Ngâm quần áo bị dính vết bẩn trong thau đã pha loãng dung dịch nước, giấm và để qua đêm. Sau đó, bạn giặt lại bình thường. Các vết bẩn sẽ được vệ sinh sạch sẽ. 

Trong thực tế người ta kết hợp giấm với với một chất bột màu trắng. Trộn giấm với chất này bạn sẽ có một hỗn hợp tuyệt vời để đánh rửa nhà vệ sinh khỏi những vết ố vàng trên các vật dụng trong nhà tắm như vòi nước, giá inox hay bồn cầu, bồn rửa. Chất bột trắng đó là

A. muối ăn                      B. đường              C. baking soda                    D. bột mì

Câu 6. Nhóm –COOH trong phân tử acetic acid (CH3COOH) có tính chất hóa học đặc trưng là

A. tác dụng được với kim loại giải phóng khí hydrogen.

B. tác dụng được với sodium, potasium giải phóng khí hydrogen.

C.tác dụng được với magnesium, sodium giải phóng khí hydrogen.

D. tác dụng được với potasium, zinc giải phóng khí hydrogen.

Câu 7. Cho bộ dụng cụ và hóa chất như trong hình 1. Hiện tượng xảy ra khi cho các chất phản ứng với nhau là:        A. dung dịch trong suốt không màu.              B. sủi bọt khí và xuất hiện kết tủa trắng.
C. sủi bọt khí không màu.                               D. dung dịch vẩn đục.
Câu 8. Một bạn học sinh tiến hành thí nghiệm giữa hai hóa chất X và Y. Hiện tượng quan sát được: có bọt khí thoát ra, khí này làm đục nước vôi trong. Các chất X, Y bạn học sinh đã sử dụng là

A. CH3OH và NaOH.                                     B. CH3COOH và Na2CO3.



C. CH3COOH và Cu.                                     D. CH3COOH và Cu(OH)2.

Câu 9. Acetic acid tác dụng với kim loại zinc (Zn) vì
A. trong phân tử có nhóm -COOH

B. trong phân tử có nguyên tử hydrogen và oxygen.

C. trong phân tử có nguyên tử carbon, hydrogen và oxygen.

D. trong phân tử có nhóm -OH.

Câu 10. Phân tử acetic acid có cấu tạo gồm

A. nhóm ethyl (C2​H5) liên kết với nhóm – COOH. 

B. nhóm methyl (CH3) liên kết với nhóm – COOH. 

C. nhóm hydrocarbon liên kết với nhóm – OH. 

D. nhóm methyl (CH3) liên kết với nguyên tử oxygen.

Câu 11. Tính chất vật lý đúng của acetic acid (CH3COOH) là  
A. chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, có vị chua, tan vô hạn trong nước

B. chất lỏng màu hồng, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước

C. chất lỏng màu xanh, nhẹ hơn nước, có vị chua, tan vô hạn trong nước

D. chất lỏng không màu, nặng hơn nước, tan vô hạn trong nước

Câu 12. Hợp chất hữu cơ X là một chất lỏng trong suốt không màu. X phản ứng với giấy quì tím cho hiện tượng chuyển từ màu tím sang màu hồng. Chất lỏng X trong cốc thí nghiệm là

A. C6H6.                   B. CH3COOH.                    C. CH3COOC2H5.
             D. C2H5OH.

Câu 13. Hợp chất Y là chất lỏng không màu, có nhóm –COOH trong phân tử, vừa tác dụng với magnesium vừa tác dụng với sodium hydroxide. Y là

A. NaOH.                  B. CH3COOH.                  C. Ca(OH)2.
                  D. C2H5OH.

Câu 14. Cho một mẫu sodium vào ống nghiệm đựng acetic acid. Hiện tượng quan sát được là

A. có bọt khí màu nâu thoát ra.

B. mẫu sodium tan dần không có bọt khí thoát ra.

C. mẫu sodium nằm dưới bề mặt chất lỏng và không tan.

D. có bọt khí không màu thoát ra và sodium tan dần.

Câu 15. Acetic acid (CH3COOH) tác dụng được với tất cả các chất trong dãy là

A. NaOH; K; C2H5OH; O2.                              B. Na; K; CH3COOH; O2.

C. C2H4; Na; CH3COOH; O2.                           D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2. 
Câu 16. Giấm là gia vị khá quen thuộc trong căn bếp của người dân Việt Nam. Những kinh nghiệm và nghiên cứu lâu đời đã chỉ ra giấm có những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe và đời sống. 
1. Làm salad: Một vài giọt giấm trắng có thể làm dậy lên hương vị đặc trưng của một số loại salad truyền thống. Giấm giúp tăng khả năng hấp thụ calcium trong rau xà lách. 
2. Làm nước xốt: Giấm trắng làm tăng thêm hương vị cho món nước sốt. Ngoài ra, axit trong giấm cũng có chức năng như một chất làm mềm cho thịt, hải sản và rau quả, vì vậy có thể cho vào quá trình ướp gia vị trước khi chế biến món ăn.

3. Dùng cho món nướng: Giấm trắng có thể được sử dụng cùng với baking soda như một tác nhân lên men cho các món ăn nướng. Giấm có tính axit sẽ phản ứng với baking soda có tính kiềm và giải phóng khí carbon dioxide giúp món nướng có hương vị ngon hơn.

3. Làm phô mai: Một số loại phô mai có thể được chế biến từ sữa và giấm trắng. Khi được thêm vào sữa, giấm có tính axit làm thay đổi protein sữa, cho phép sữa đông lại và váng sữa tách ra. Kết quả là chế biến ra một loại phô mai nhẹ, mềm và thơm ngon. 
4. Là phương án giảm cân và làm đẹp hiệu quả: Những acid amin có trong giấm giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, hạn chế sự hình thành, tích tụ của mỡ thừa. Vì vậy muốn giảm cân nhanh chóng có thể uống một lượng lớn giấm hàng ngày. Qua nội dung trên, các phát biểu đúng là 
A. 1, 2, 4.                      B. 1, 3, 4                         C. 1, 2, 3.                             D. 2, 3, 4.

Câu 17. Acetic acid (CH3COOH) tác dụng tất cả các chất trong dãy là
A. Na, O2.                    B. CH3COOH, C2H4.                   C. H2O, Na.                   D. O2, CH4.

Câu 18. Chất không tác dụng được với acetic acid (CH3COOH) là

A. O2.                        B. C2H5OH.                          C. H2O.                             D. Mg.

Câu 19. Trong công nghiệp để sản xuất acetic acid, người ta sản xuất từ buthane theo phương trình phản ứng là:        A. C2H5OH+ O2 [image: image2.png]men giam



  CH3COOH + H2O.         B. 2C4H10 + 5O2 [image: image4.png]xt,t®



 4CH3COOH + 2H2O.

C. C4H10 + Cl2 [image: image6.png]


  C4H9Cl + HCl.                            D. 2CH3CHO + O2 [image: image8.png]xt,t®



  2CH3COOH.

Câu 20. Chất không tác dụng được với acetic acid (CH3COOH) là:
A. Na.                     B. CaO.                      C. CaCO3.                         D. CuCl2.

Câu 21. Hòa tan hoàn toàn một mẫu đá vôi vào dung dịch acetic acid thu được khí CO2 thoát ra. Sản phẩm thu được chứa muối calcium acetate. Tổng hệ số cân bằng tối giản trong phương trình hóa học của phản ứng xảy ra là:   A. 6.                   B. 5.                    C. 8.                   D. 7.

Câu 22. Giấm bỗng (hay dấm bỗng, bỗng rượu) là loại gia vị truyền thống của người miền Bắc, được sử dụng tương tự như giấm gạo. Sử dụng giấm bỗng an toàn hơn rất nhiều so với các loại giấm công nghiệp, cách làm giấm nuôi bằng rượu cũng không khó. Phương trình hóa học của phản ứng lên men giấm bỗng từ ethanol là: A. C2H5OH+ O2 [image: image10.png]men giam



  CH3COOH + H2O          B. 2C4H10 + 5O2 [image: image12.png]xt,t®



 4CH3COOH + 2H2O

      C. C2H4 + H2 [image: image14.png]xt,t®



  C2H6.                                         D. 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2.

Câu 23. Ngâm giấm hoa quả là phương pháp bảo quản tự nhiên, giúp giữ được độ tươi, màu sắc cũng như hàm lượng dinh dưỡng có trong hoa quả. Thường các loại rau quả sẽ được ngâm trong giấm cùng với muối đường và một số gia vị và đóng trong trong lọ thủy tinh hoặc hũ nhựa để bảo quản. Trong môi trường acetic acid loãng sẽ giúp làm tăng hương vị sản phẩm, ức chế nha bào của nhiều loại vi khuẩn giúp sản phẩm ngâm giấm hoa quả được bảo quản lâu hơn, tốt hơn. Theo thời gian thì nước giấm sẽ thấm vào bên trong nguyên liệu ngày càng nhiều, tạo được cấu trúc giòn dai cho nguyên liệu. Vì thế để càng lâu thì hương vị của món ngâm giấm hoa quả lại càng thơm ngon, hấp dẫn. Giấm ăn dùng để ngâm hoa quả là dung dịch acetic acid có nồng độ:  A. trên 5%.


B. dưới 2%.

C. từ 2% - 5%.

D. từ 3% - 6%.
Câu 24. Phản ứng giữa acetic acid với dung dịch base thuộc loại 

A. phản ứng oxi hóa - khử.

B. phản ứng hóa hợp.

C. phản ứng phân hủy.

D. phản ứng trung hòa.

Câu 25. Trong công nghiệp một lượng lớn acetic acid được điều chế bằng cách 

A. oxi hóa methane có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

B. oxi hóa ethylene có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

C. oxi hóa ethane có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

D. oxi hóa buthane có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

Câu 26. Axit axetic tác dụng với zinc (Zn) giải phóng khí là

A. hydrogen (H2).




B. hydrogen chloride (HCl).



C. hydrogen sulfide (H2S).



D. ammonia (NH3). 

Câu 27. Phương trình phản ứng sản xuất acetic acid trong công nghiệp là

          

          C4H10   +   O2                            CH3COOH   +   H2O

Tổng hệ số trong phương trình hóa học trên là : A. 11.
B. 12.

C. 13.

D. 14.

Câu 28. Để phân biệt dung dịch CH3COOH và C2H5OH ta dùng kim loại là

A. Na.


B. Zn.

           C. K.


D. Cu.

Câu 29. Dung dịch tác dụng được với CaO, CaCO3 nhưng không tác dụng được với dung dịch AgNO3 là

A. NaOH.

B. HCl.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

Câu 30. Cặp chất khi trộn lẫn vào nhau có phản ứng xảy ra và sinh ra khí CO2 là

A. CH3COOH và ZnO.                            B. CH3COOH và Zn(OH)2.

C. CH3COOH và ZnCO3.

          D. CH3COONa và K2SO4.

Câu 31. Cho thêm Cu(OH)2 vào hai ống nghiệm đựng CH3COOH (ống 1) và C2H5OH (ống 2). Hiện tượng chứng tỏ ống 1 là acid CH3COOH và ống 2 là alcohol C2H5OH là

A. ống 1: dung dịch có màu xanh; ống 2: không hiện tượng.

B. ống 1: dung dịch chuyển màu vàng nâu; ống 2: có kết tủa trắng.

C. ống 1: kết tủa tan dần; ống 2: sủi bọt khí.

D. ống 1: dung dịch có màu xanh; ống 2: kết tủa tan dần.

Câu 32. Cho dung dịch chứa 10 gam CH3COOH tác dụng với dung dịch chứa 10 gam KOH. Sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch chứa các chất tan là 

A. CH3COOK và KOH. 

           B. CH3COOK và CH3COOH.

C. CH3COOK. 



D. CH3COOK, CH3COOH và KOH.

Câu 33. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (đkc) là 

A. 0,61975 lít.

B. 1,2395 lít.

     C. 2,479 lít.

D. 3,7185 lít.

Câu 34. Trung hòa 400 ml dung dịch acetic acid 0,5M bằng dung dịch NaOH 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là : A. 100 ml.

B. 200 ml.

C. 300 ml.

D. 400 ml.

Câu 35. Cho acetic acid tác dụng với ethyl alcohol có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác và đun nóng. Sau phản ứng thu được 44 gam ethyl acetate. Khối lượng CH3COOH và C2H5OH đã phản ứng là

A. 60 gam và 46 gam.

           B. 30 gam và 23 gam.



C. 15 gam và 11,5 gam.
           D. 45 gam và 34,5 gam.

Câu 36. Biết tỉ khối hơi của X so với khí H2 là 30. Công thức phân tử của X là 

A. C2H4O2.             B. C4H8O2.
             C. CH4O.                      D. CH2O.

Câu 37. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam acetic acid (CH3COOH) thu được CO2 và nước. Thể tích khí carbonic thu được ở đkc là:    A. 4,958 lít.             B. 24,79 lít.                C. 9,916 lít.                   D. 11,1555 lít.

Câu 38. Cho 18 gam acetic acid (CH3COOH) nguyên chất tác dụng với sodium dư. Thể tích khí H2 thoát ra (đkc) là :    A. 3,09875 lít.          B. 3,7185 lít.

C. 9,29625 lít.                  D. 12,395 lít.

Câu 39. Thể tích khí oxygen (đkc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 9 gam acetic acid (CH3COOH) nguyên chất là :     A. 14,874 lít.
            B. 7,437 lít.
           C. 22,311 lít.
                  D. 23,164 lít.

Câu 40. Thể tích không khí (đkc) (chứa 20% thể tích oxygen) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 22,5 gam acetic acid (CH3COOH) nguyên chất là

A. 92,9625 lít.
                     B. 9,29625 lít.

C. 3,1785 lít.
           D. 31,785 lít.
III- Mối quan hệ giữa etylen( Ethen), rượu etylic(ethanol) và axit axetic( acetic acid):
Câu 1. Công thức phân tử của ethen, ethanol và acetic acid lần lượt là

A. CH4O, C2H6O, C2H4O2..


B. C2H4O2, C2H4, C2H6O.



C. C2H4, C2H6O, C2H4O2.                              D. C2H6O, C3H8O, C2H4.

Câu 2. Công thức cấu tạo của ethanol, ethen và acetic acid lần lượt là

A. C2H5OH, CH2=CH2, CH3COOH.


B. C2H5OH, CH3COOH, C2H4.

C. CH3CHO, CH4, CH3CH2OH.                                D. CH2=CH2, CH3COOH, C6H6.
Câu 3. Trong công nghiệp, để điều chế ethanol (C2H5OH) người ta cho ethene (C2H4) (ở điều kiện thích hợp) tác dụng với: A. H2.                        B. H2SO4.                      C. CH3COOH.                       D. H2O.

Câu 4. Có 2 lọ mất nhãn đựng hai chất lỏng không màu là ethanol (C2H5OH) và acetic acid (CH3COOH). Hóa chất thích hợp để nhận biết hai chất lỏng là


A. Quì tím.               B. Na.                       C. Cu.                             D. dung dịch Br2.

Câu 5. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C2H2 → C2H4 → C2H5OH. Hóa chất thích hợp để phản ứng được với các chất trong sơ đồ lần lượt là


A. H2 và O2.            B. O2 và H2O.            C. H2 và H2O.                D. Br2 và O2.

Câu 6. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C2H4 → X → CH3COOH [image: image16.png]


 Y. Công thức cấu tạo chất X, Y thích hợp trong sơ đồ là


A. C2H5OH, C2H5COOCH3.                      B. C2H6, C2H5OH.


C. Br2, CH3COOC2H5.                              D. C2H5OH, CH3COOC2H5.

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X [image: image18.png]+Hp0 (xt H™)
Mt




 C2H5OH [image: image20.png]+ 0z (men giam)
i



 Y. Công thức cấu tạo chất X, Y lần lượt là


A. C2H4, CH3COOC2H5.                           B. C2H4, CH3COOH.


C. C2H6, CH3COOC2H5.                           D. C6H6, CH3COOH.

Câu 8. Khi trái cây trong quá trình chín, nó sẽ sản sinh ra khí X có công thức hóa học là CH2=CH2 có tác dụng kích thích sự chín của trái cây. Và nếu nhiệt độ hoặc độ ẩm môi trường càng cao thì trái cây sẽ chín nhanh, đồng thời sản sinh ra nhiều khí X hơn thông thường. Tên gọi của khí X là

A. ethene.              B. ethane.                C. ethyne.                 D. ethanol. 
Câu 9. Cho các phát biểu sau:

a) Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon.

b) Hydrocarbon là những hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chứa nguyên tố carbon và hydrogen.

c) Ethanol thuộc loại chất hydrocarbon.

d) Những hợp chất chứa nhóm -OH (alcohol) đều tác dụng với Na và NaOH.

e) Những hợp chất chứa nhóm -COOH đều tác dụng với Na và NaOH.

Số phát biểu đúng là:   A. 2.               B. 3.                   C. 4.                      D. 5.

Câu 10. Hợp chất vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với NaOH là


A. C2H2.             B. C2H4.              C. C2H5OH.                D. CH3COOH.
****************************************************************

Chúc các em ôn tập hiệu quả và thi đạt kết quả cao!
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